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	BỘ CÔNG AN
Số:        /2021/TT-BCA
       
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021


THÔNG TƯ
Quy định việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm
 
Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công an;

Căn cứ Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về Thi hành án hình sự;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan hồ sơ nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thi hành án hình sự và công tác hồ sơ nghiệp vụ.
Điều 3. Nguyên tắc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp
1. Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Thông tin dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp phải bảo đảm tính cập nhật, đầy đủ và chính xác.
3. Mã hóa đường truyền hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm.

4. Sử dụng phần mềm bảo mật phù hợp, có bản quyền và ứng dụng công nghệ nhằm ngăn chặn, phát hiện các xâm nhập trái phép.

5. Sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng các hoạt động sau: Đăng nhập quản trị hệ thống, đăng nhập vào cơ sở dữ liệu, gửi và nhận dữ liệu giữa máy chủ và máy trạm.
6. Thực hiện việc lưu vết truy cập, gửi và nhận dữ liệu để phục vụ quản lý, giám sát hệ thống.

7. Xây dựng phương án sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục, ổn định khi gặp các sự cố.

8. Cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, lưu trữ lâu dài.

Chương II
CUNG CẤP DỮ LIỆU VỀ NGƯỜI, PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI CHẤP HÀNH ÁN, CHẤP HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP THUỘC CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CHO HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
Điều 4. Quy định cung cấp dữ liệu về người chấp hành án thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm
1. Thông tin dữ liệu về người chấp hành án bao gồm:

a) Họ và tên;

b) Số Chứng mình nhân dân/ Căn cước công dân;
c) Ngày, tháng, năm, sinh; 
d) Giới tính;

đ) Nơi thường trú;

e) Nơi ở hiện tại;

f) Dân tộc;
g) Tôn giáo;
h) Quốc tịch;
i) Trình độ học vấn;
j) Nghề nghiệp;
k) Tình trạng sức khỏe;

l) Quan hệ gia đình;
m) Hành vi phạm tội;
n) Tiền án, tiền sự;

o) Thời gian chấp hành án, thời gian thử thách;
p) Nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự;

q) Dấu vân tay.

2. Một số thông tin khác về nhân thân gồm:

a) Thời gian thử thách;

b) Quyết định thi hành án phạt tù;

c) Quyết định đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án;

d) Danh bản của người chấp hành án phạt tù;

đ) Phiếu khám sức khỏe;

e) Tài liệu khác có liên quan.

Điều 5. Quy định cung cấp dữ liệu về pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm

1. Thông tin dữ liệu về pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp bao gồm:

a) Tên gọi;

b) Địa chỉ;

c) Mã số doanh nghiệp;

d) Mã số thuế;

đ) Hình phạt chính;

e) Nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự;

f) Biện pháp tư pháp.

2. Các giấy tờ, tài liệu của pháp nhân thương mại bao gồm:

a) Bản án, quyết định của tòa án;

b) Giấy triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mai;

c) Văn bản của cơ quan thi hành án hình sự yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án;
d) Thông báo của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại cho cơ quan thi hành án hình sự về thực hiện yêu cầu trong thi hành án và chấp hành án của pháp nhân thương mại;

đ) Báo cáo của pháp nhân thương mại chấp hành án;

e) Tài liệu thể hiện việc công bó thông tin về thi hành án theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 160 của Luật thi hành án hình sự 2019;
g) Biên bản về thi hành án;

h) Tài liệu về việc chấp hành xong hình phạt, chấp hành xong biện pháp tư pháp;

i) Tài liệu khác có liên quan.

Điều 6. Hình thức cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp
1. Cung cấp dữ liệu qua các thiết bị lưu trữ do Ban Cơ yêu Chính phủ cấp.
2. Cung cấp dữ liệu qua đường truyền nội bộ, email nội bộ đã được mã hóa đường truyền, mã hóa dữ liệu.
3. Cung cấp dữ liệu bằng kết nối trực tiếp với hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm.
Điều 7. Thời gian cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp
1. Cung cấp định kỳ

Cung cấp vào ngày thứ 4 hàng tuần các nội dung tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

2. Cung cấp đột xuất
Do yêu cầu nghiệp vụ, phục vụ các cuộc thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết.
Điều 8. Tạm ngừng kết nối, cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp
1. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam tạm ngừng cung cấp dữ liệu trong các trường hợp sau:
a) Sửa chữa, nâng cấp, bảo trì hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; 

b) Trường hợp bất khả kháng làm gián đoạn việc cung cấp dữ liệu hoặc có ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thông tin, có khả năng làm mất an toàn dữ liệu.

2. Trong trường hợp tạm ngừng cung cấp dữ liệu theo điểm a khoản 1 Điều này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam phải thông báo bằng văn bản sớm nhất trước khi chủ động tạm ngừng cung cấp dữ liệu, đồng thời thông báo khoảng thời gian dự kiến phục hồi việc cung cấp dữ liệu để sửa chữa, khắc phục các sự cố xảy ra hoặc nâng cấp, bảo trì hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng. Thời gian thực hiện nâng cấp, bảo trì hệ thống, cơ sở hạ tầng thông tin phải thực hiện trong thời gian ngắn nhất và hạn chế thấp nhất rủi ro.

 3. Trong trường hợp bất khả kháng phải tạm ngừng cung cấp dữ liệu theo điểm b khoản 1 Điều này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam phải thông báo bằng văn bản sớm nhất và tiến hành nhanh chóng các biện pháp khắc phục sự cố.
Điều 9. Lưu trữ nhật ký cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp

1. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam phải ghi lại nhật ký việc cung cấp dữ liệu của mình làm căn cứ đối chiếu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp, sử dụng dữ liệu.
2. Nội dung nhật ký bao gồm:
a) Thời gian, hình thức cung cấp dữ liệu;

b) Tên cơ quan cung cấp dữ liệu;

c) Nội dung yêu cầu.
3. Thời gian lưu trữ nhật ký tối thiểu 06 tháng.

Điều 10. Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp
1. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an có trách nhiệm:

a) Xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên phạm vi toàn quốc.

b) Chủ trì, tổ chức vận hành, bảo trì, giám sát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu được kết nối, lưu trữ, xử lý, truyền tải trên hệ thống của mình.


c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc cung cấp dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống tội phạm.

d) Phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan khác có liên quan xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia phòng, chống tội phạm.

e) Đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc cung cấp dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tội phạm.

2. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm:

a) Cập nhập thông tin về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp.

b) Cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

c) Phối hợp với đơn vị có liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm.

d) Bảo đảm tính cập nhật, đầy đủ, chính xác, an ninh, an toàn dữ liệu về thi hành hình sự.

Điều 11. Thẩm quyền cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp

1. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm.

2. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2021.
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp huyện, trại giam, trại tạm giam chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) để có hướng dẫn kịp thời./.
	 Nơi nhận:

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;  

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Các trại giam, trại tạm giam;

- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, C10(P7).
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